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1 Nguyễn Huỳnh Thành  3.00  2.85  12019602652  2.79 BTAn  12

2 Vũ Đình  2.13  1.40  12019600407  1.72 YếuAnh  27

3 Nguyễn Trọng  1.08  1.73  12019600224  2.21 BTBình  24

4 Tạ Minh  1.17  1.63  12019601915  2.27 BTChiến  24

5 Trần Thanh  2.13  1.27  12019602435  2.02 BTChương  22

6 Hà Phi  1.96  1.30  12019603104  1.95 YếuCông  22

7 Nguyễn Văn  1.58  2.57  12019602773  2.40 BTDiện  24

8 Trần Văn  1.79  1.57  12019601808  1.88 YếuDiện  24

9 Nguyễn Viết  1.17  1.53  12019600009  2.06 BTDoanh  18

10 Nguyễn Minh  2.08  2.47  12019600779  2.28 BTĐức  29

11 Nguyễn Minh  0.88  1.57  12019600923  1.75 YếuĐức  24

12 Nguyễn Tấn  1.29  2.15  12019602579  2.36 BTDũng  22

13 Đỗ Tiến  1.50  2.07  12019603226  2.04 BTDuy  24

14 Nguyễn Huy  2.04  3.12  12019600354  2.98 BTDuy  29

15 Đoàn Mạnh  1.67  2.06  12019602998  2.12 BTHà  26

16 Bùi Hoàng  2.21  2.53  12019603461  2.39 BTHải  27

17 Trần Bá  1.00  1.90  12019601965  2.03 BTHải  20

18 Nguyễn Bá  2.58  3.15  12019603298  2.91 BTHiếu  29

19 Nguyễn Trung  1.92  1.70  12019600447  2.02 BTHiếu  24

20 Đường Văn  2.17  2.90  12019601866  2.57 BTHoàn  27

21 Vũ Huy  2.63  2.87  12019600831  2.76 BTHoàng  27

22 Hoàng Lê Thu  3.08  2.29  12019601503  2.62 BTHương  29

23 Lê Quang  1.83  1.73  12019601242  2.00 BTHuy  24

24 Vũ Quang  2.58  2.67  12019602438  2.63 BTHuy  27

25 Ngô Quang  2.63  2.88  12019601077  2.78 BTKhánh  29

26 Vũ Bá  2.33  2.90  12019601711  2.65 BTKiên  27

27 Nguyễn Văn  1.63  2.13  12019602099  1.91 YếuLâm  27

28 Nguyễn Công  1.46  2.17  12019600640  2.07 BTLục  27

29 Nguyễn Đức  1.88  3.09  12019601810  2.59 BTMạnh  29

30 Đào Nhật  2.13  1.18  12019600666  1.90 YếuMinh  24

31 Cao Duy  1.58  1.53  12019600135  1.56 YếuNam  27

32 Nguyễn Chí  2.63  3.10  12019601990  2.89 BTNam  27

33 Nguyễn Ngọc  2.29  1.97  12019603408  2.11 BTNam  27

34 Phạm Văn  2.33  3.07  12019600128  2.74 BTNghĩa  27

35 Phạm Văn  2.29  2.43  12019600768  2.37 BTNhất  27
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36 Võ Quang  2.13  2.30  12019600759  2.22 BTNhật  27

37 Trần Văn  1.83  2.34  12019600027  2.15 BTPhúc  31

38 Cao Đắc  2.88  3.43  12019601455  3.19 BTSao  27

39 Phạm Văn  2.13  1.37  12019602366  2.19 BTSơn  21

40 Trần Cao  2.83  3.53  12019603470  3.22 BTThắng  27

41 Đinh Trung  1.71  1.97  12019601745  2.08 BTThành  24

42 Lê Duy  1.71  1.59  12019602333  1.83 YếuThành  26

43 Nguyễn Phú  2.04  1.94  12019603211  2.21 BTThành  26

44 Nguyễn Tuấn  1.83  2.03  12019600231  1.94 YếuThành  27

45 Nguyễn Sỹ  2.13  1.73  12019601724  1.91 YếuThinh  27

46 Trần Tuấn  1.63  2.53  12019602789  2.13 BTThịnh  27

47 Nguyễn Ngọc  1.83  1.80  12019601433  1.96 YếuThuần  25

48 Nguyễn Thị Mai  3.79  3.68  12019602369  3.72 BTThủy  29

49 Kiều Mạnh  1.71  1.70  12019601385  1.84 YếuTiến  25

50 Nguyễn Văn  2.75  2.65  12019603224  2.69 BTTiến  29

51 Bùi Bách  2.83  2.87  12019603146  2.85 BTTình  31

52 Thân Mạnh  1.54  1.88  12019601528  2.12 BTToàn  26

53 Trần Văn  2.42  2.10  12019603502  2.52 BTToàn  24

54 Trần Quốc  2.71  1.97  12019602453  2.50 BTToản  28

55 Vũ Đức  2.42  2.38  12019600061  2.40 BTTrọng  29

56 Lương Như  2.75  1.83  12019602065  2.24 BTTrung  27

57 Lê Văn  2.33  1.83  12019602070  2.06 BTTrường  27

58 Nguyễn Thanh  2.71  2.12  12019603185  2.54 BTTrường  27

59 Đỗ Văn  2.29  1.79  12019602165  2.00 BTTuấn  29

60 Trần Văn  1.88  1.33  12019602431  1.93 YếuTuấn  22

61 Lê Hữu  3.38  3.30  12019601247  3.33 BTViệt  27

62 Nguyễn Trường  2.50  1.91  12019602103  2.31 BTXuân  27

63 Tống Bá  3.33  3.56  12019600007  3.47 BTXuân  29

Người lập danh sáchNgười duyệt

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020Số SV xếp hạng yếu:

Số SV xếp hạng bình thường:

 13

 50
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